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Thanh Hoá, ngày     tháng    năm 2025 

 

DANH SÁCH HSSV ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 

 

 Căn cứ quy chế hiện hành của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; 

 Căn cứ vào bảng điểm học tập và rèn luyện của HSSV; 

 Khoa Du lịch lập danh sách HSSV đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học kỳ I năm học 2024-2025 như sau: 

 

STT Họ Tên Ngày sinh Lớp 
Điểm 

HKI 

Điểm 

rèn 

luyện 

 

Sỹ số 

HSSV 

ngành 

học 

% đạt 

HB so 

với sỹ số 

HSSV 

Số tài khoản 

( BIDV) 

1  
Lê Trịnh Thanh 

Thương 
18/11/2006 QTKS K13 3.84 92  

98 8% 

8863752369 

2  Lê Hà Phương 26/11/2006 QTKS K13 3.76 88  8813569672 

3  Phạm Thị Trang 20/4/2004 QTKS K11 3.56 88  5012060816 

4  Lê Thị Ngân 25/5/2003 QTKS K10 3.56 98  5012617373 

5  
Trương Thị Khánh 

Chi 
08/11/2004 QTKS K11 3.47 88  8804648436 

6  Nguyễn Thị Thúy 17/9/2003 QTKS K11 3.43 92  5012060843 

7  Nguyễn Thị Phú 06/01/2004 QTKS K11 3.41 84  8844648315 

8  Lê Phạm Thị Thu 07/8/2004 QTKS K11 3.41 85  5012029756 



9  Trần Thị Nguyệt 27/7/2004 LH K11 3.76 89  

66 8% 

2890475055 

10  
Nguyễn Thị Hồng 

Lâm 
15/9/2003 LH K10 3.64 89  8813051168 

11  Đào Thị Hường 30/8/2004 LH K11 3.62 88  5012062593 

12  Lê Thị Hương 05/2/2004 LH K11 3.55 90  T20040502 

13  Lê Văn Duy 09/11/2003 LH K10 3.52 94  5011781099 

14  Lê Thị Bích Giang 12/5/2005 LH K13 3.52 90  0913849992 

15  Nguyễn Thị Vân Anh 01/6/2004 DL K11 3.44 93  

33 8% 

5012065015 

16  Hoàng Thủy Trúc 24/10/2005 DL K12 3.3 87  8890185057 

17  Phan Thị Duyên 03/01/2004 DL K11 3.25 86  5012062751 

 

            TRƯỞNG KHOA       NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

              (đã ký)                         (đã ký) 

 

 

        Nguyễn Thị Trúc Quỳnh             Lê Thị Yến Hằng 

         

                                                                    

                                                                   

 


